
609,000

               Điện thoại: 04.35544376- Hotline: 093.668.3366 - Fax: 04.35544377

Đơn giá 

(VNĐ/m)

58,500

75,000

2,729,000

Ф140x19.2mm

Ф160x21.9mm

Ф32 x 5.4mm (PN 20)

182,000

281,000

442,000

Ф50 x 6.9mm 

892,500

152,000

Ф63 x 8.6mm 

1,315,000

1,702,800

2,129,000

Ф125x17.1mm

Ф110x15.1mm

Ф75x10.3mm

Ф90x12.3mm

Ф25 x 3.5mm 

Ф32 x 4.4mm 

Ф40 x 5.5mm 

Ф50 x 4,6mm (PN 10)

Ống nước phức hợp Fiber- G, 

PPR PN20

(nhiệt độ tối đa 900 )

Ф160 x 14.6 mm (PN 10) 1,799,000

Ф40 x 3,7mm (PN 10)

         ISO 9001:2008

   Tự tin về chất lượng

I. CÁC SẢN PHẨM ỐNG  BLUE  OCEAN

Ống nước lạnh PPR PN10 - PN12.5

(nhiệt độ tối đa 60
o
 )

 

96,800

Ф40 x 6,7mm (PN 20) 158,000

(Áp dụng từ ngày 20/ 06 /2017  đến khi thay đổi bảng giá mới)

Đơn giá 

(VNĐ/m)

Ống nước nóng PPR PN20

(nhiệt độ tối đa 90
o
)

Đơn giá 

(VNĐ/m)

Ф20 x 3,4mm (PN 20) 39,000

Ф25 x 4,2mm (PN 20) 62,000

          BẢNG BÁO GIÁ HỆ THỐNG ỐNG NHỰA VÀ PHỤ KIỆN

BLUE OCEAN ANH QUỐC - NHẬP KHẨU

Ф90 x 8.2 mm (PN 10)

150,500

2,077,000

Ф63 x 10,5mm (PN 20)

               CÔNG TY CỐ PHẦN VINACOM

VPGD: Số 29A, Đặng Thùy Trâm, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: trantuong72@gmail.com -Website:blueoceanvn.vn/ blueoceangroup.org

Ф75 x 6.8 mm (PN 10)

Ф50 x 8,3mm (PN 20)

1,477,000

389,000

Ф25 x 2,8mm (PN 12.5)

748,000

Ф63 x 5,8mm (PN 10)

Ф20 x 2.8mm 

96,500

242,000

2,863,000

999,000

Ф125 x 11.4 mm (PN 10) 1,346,000

Ф140 x 12.7 mm (PN 10) 1,505,000

Ф125 x 20.8mm (PN 20)

Ф140 x 23.3mm (PN 20)

251,000

Ф110 x 18.3mm (PN 20)

2,585,000

540,500

Ф90 x 15.0mm (PN 20)

510,500

Ф160 x 26.6mm (PN 20)

Ф75 x 12.5mm (PN 20)

Ф110 x 10.0 mm (PN 10)

Ф20 x 1,9mm (PN 10) 26,500

Ф20 x 2,3mm (PN 12.5) 28,500

398,000

41,800

Ф32 x 2,9mm (PN 10) 63,000

52,500

Ф25 x 2,3mm (PN 10)

SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ 

ISO: EN ISO 15874: 2004  GERMAN STANDARD: DIN 8077 - 8078

Ghi chú:     

1. Giá đã bao gồm 10% VAT,chi phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội.                                                                                                                                                         

2. Hàng có thể trả lại nếu tình trạng còn mới.

3.Để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng quý khách hàng  lưu ý trên thân ống và phụ kiện hàng hóa chính hãng do Công ty chúng tôi nhập khẩu đều có lôgô của nhà sản xuất như sau:

PPR BLUE OCEAN - SẢN PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP BLUE OCEAN VƯƠNG QUỐC ANH

  



               Điện thoại: 04.35544376- Hotline: 093.668.3366 - Fax: 04.35544377

         ISO 9001:2008

   Tự tin về chất lượng

 

(Áp dụng từ ngày 20/ 06 /2017  đến khi thay đổi bảng giá mới)

          BẢNG BÁO GIÁ HỆ THỐNG ỐNG NHỰA VÀ PHỤ KIỆN

BLUE OCEAN ANH QUỐC - NHẬP KHẨU

               CÔNG TY CỐ PHẦN VINACOM

VPGD: Số 29A, Đặng Thùy Trâm, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: trantuong72@gmail.com -Website:blueoceanvn.vn/ blueoceangroup.org

Kích cỡ
Đơn giá

(vnđ/c)
Kích cỡ

Chếch

(vnđ/c)
Tứ thông đều Kích cỡ

Đơn giá

(vnđ/c)
Tứ thông giảm Kích cỡ

Đơn giá

(vnđ/c)

Ф20 6,700 Ф20 7,800 Ф20 11,500 Ф25*20 13,500

Ф25 7,800 Ф25 9,700 Ф25 14,500 Ф32*20 22,800

Ф32 11,500 Ф32 16,500 Ф32 25,000

Ф40 20,800 Ф40 32,800 Ф40 45,500

Ф50 30,500 Ф50 60,900

Ф63 69,500 Ф63 125,500 Ống góp Kích cỡ
Đơn giá

(vnđ/c)
Kẹp chữ U Kích cỡ

Đơn giá

(vnđ/c)

Ф75 146,900 Ф75 186,500 32*20*4 66,500 Ф20 2,900

Ф90 212,500 Ф90 291,000  32*25*4 69,500 Ф25 3,500

Ф110 396,000 Ф110 430,000  50*25*4 154,000 Ф32 4,900

Ф125 789,800 Ф125 895,000 50*25*6 202,000 Ф40 7,000

Ф140 1,183,000 Ф140 1,182,000 Ф50 8,000

Ф160 1,577,000 Ф160 1,446,000 Ф63 11,500

Kích cỡ
Đơn giá

(vnđ/c)
Kích cỡ

Đơn giá

(vnđ/c)
Cút Kích cỡ

Đơn giá

(vnđ/c)
Tê đều Kích cỡ

Đơn giá

(vnđ/c)

Ф20 9,800 Ф20 114,500 Ф20 7,800 Ф20 8,500

Ф25 12,800 Ф25 160,800 Ф25 10,900 Ф25 12,600

Ф32 14,800 Ф32 229,800 Ф32 16,000 Ф32 22,500

Ф40 19,800 Ф40 262,800 Ф40 27,600 Ф40 38,900

Ф50 55,000 Ф50 354,700 Ф50 56,000 Ф50 67,000

Ф63 112,000 Ф63 505,000 Ф63 110,000 Ф63 148,000

Ф75 139,000 Ф75 264,900 Ф75 330,500

Ф90 212,500 Ф90 396,000 Ф90 527,500

Ф110 225,000 Ф110 658,500 Ф110 789,800

Ф125 1,314,500 Ф125 1,565,000

Kích cỡ
Đơn giá

(vnđ/c)
Kích cỡ

Đơn giá

(vnđ/c)
Ф140 1,708,000 Ф140 2,206,500

25/20 13,800 25/20 6,500 Ф160 1,708,000 Ф160 2,364,000

32/20 20,700 32/20 10,500

32/25 23,500 32/25 11,500 Ống tránh Kích cỡ
Đơn giá

(vnđ/c)
Chạc ba Kích cỡ

Đơn giá

(vnđ/c)

40/20 55,000 40/20 13,000 Ф20 19,500 Ф20 7,900

40/25 58,500 40/25 14,900 Ф25 37,900 Ф25 12,500

40/32 67,800 40/32 17,500 Ф32 22,000

50/20 80,500 50/20 22,800 Cút thu Kích cỡ
Đơn giá

(vnđ/c)
Ф40 40,900

50/25 88,500 50/25 27,900 25/20 8,600 Ống tránh ngắn Kích cỡ
Đơn giá

(vnđ/c)

50/32 91,500 50/32 31,500 32/25 14,500 Ф20 18,000

50/40 108,000 50/40 36,800 Ф25 26,500

63/20 155,000 63/20 48,000

63/25 168,000 63/25 49,500
Đầu nối

 mặt bích
Kích cỡ

Đơn giá

(vnđ/c)
Mặt bích thép Kích cỡ

Đơn giá

(vnđ/c)

63/32 188,000 63/32 66,500 Ф32 59,500 Ф32 202,500

63/40 233,000 63/40 66,800 Ф40 75,800 Ф40 259,200

63/50 255,000 63/50 67,500 Ф50 87,800 Ф50 294,200

75/25 199,500 75/25 71,500 Ф63 109,500 Ф63 355,500

75/32 212,500 75/32 121,900 Ф75 182,000 Ф75 363,000

75/40 215,000 75/40 122,500 Ф90 204,000 Ф90 414,000

75/50 232,500 75/50 123,500 Ф110 214,500 Ф110 520,500

II. PHỤ KIỆN NỐI NHỰA BLUE OCEAN (VNĐ/C)

Côn thuTê thu

Rắc co nhựa

Măng sông Chếch

Ghi chú:     

1. Giá đã bao gồm 10% VAT,chi phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội.                                                                                                                                                         

2. Hàng có thể trả lại nếu tình trạng còn mới.

3.Để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng quý khách hàng  lưu ý trên thân ống và phụ kiện hàng hóa chính hãng do Công ty chúng tôi nhập khẩu đều có lôgô của nhà sản xuất như sau:

PPR BLUE OCEAN - SẢN PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP BLUE OCEAN VƯƠNG QUỐC ANH

  

SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ 

ISO: EN ISO 15874: 2004  GERMAN STANDARD: DIN 8077 - 8078

Nút bịt



               Điện thoại: 04.35544376- Hotline: 093.668.3366 - Fax: 04.35544377

         ISO 9001:2008

   Tự tin về chất lượng

 

(Áp dụng từ ngày 20/ 06 /2017  đến khi thay đổi bảng giá mới)

          BẢNG BÁO GIÁ HỆ THỐNG ỐNG NHỰA VÀ PHỤ KIỆN

BLUE OCEAN ANH QUỐC - NHẬP KHẨU

               CÔNG TY CỐ PHẦN VINACOM

VPGD: Số 29A, Đặng Thùy Trâm, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: trantuong72@gmail.com -Website:blueoceanvn.vn/ blueoceangroup.org

Kích cỡ
Đơn giá

(vnđ/c)
Kích cỡ

Đơn giá

(vnđ/c)

Đầu nối

 mặt bích
Kích cỡ

Đơn giá

(vnđ/c)
Mặt bích thép Kích cỡ

Đơn giá

(vnđ/c)

75/63 251,800 75/63 133,800 Ф125 280,000 Ф125 729,000

90/40 396,000 90/40 179,800 Ф140 368,500 Ф140 681,500

90/50 409,500 90/50 182,900 Ф160 435,500 Ф160 822,500

90/63 435,500 90/63 186,500

90/75 461,500 90/75 192,800 Bộ bích hoàn chỉnh Kích thước
Đơn giá 

(vnđ/cái)
Gioăng cao su Kích thước

Đơn giá 

(vnđ/cái)

110/40 632,500 110/50 258,000 Ф32 262,000 Ф40 17,000

110/50 645,500 110/63 297,800 Ф40 335,000 Ф50 21,000

110/63 658,500 110/75 312,500 Ф50 382,000 Ф63 22,500

110/75 684,900 110/90 324,000 Ф63 465,000 Ф75 33,800

110/90 763,500 125/110 789,800 Ф75 545,000 Ф90 38,900

125/110 1,327,500 140/110 827,500 Ф90 618,000 Ф110 49,500

140/110 1,760,000 160/90 840,000 Ф110 735,000 Ф125 58,800

160/90 2,190,000 160/110 854,900 Ф125 1,009,000 Ф140 59,000

160/110 2,364,000 160/125 1,288,000 Ф140 1,050,000 Ф160 69,500

160/125 2,378,500 160/140 1,460,000 Ф160 1,258,000

160/140 2,403,000

Kích cỡ
Đơn giá

(vnđ/c)
Kích cỡ

Đơn giá

(vnđ/c)
Cút ren trong Kích cỡ

Đơn giá

(vnđ/c)
Cút ren ngoài Kích cỡ

Đơn giá

(vnđ/c)

20x1/2" 45,500 20x1/2" 59,800 20x1/2" 51,700 20x1/2" 71,300

20x3/4" 59,800 20x3/4" 79,500 20x3/4" 73,500 25x1/2" 76,800

25x1/2" 55,200 25x1/2" 63,000 25x1/2" 59,500 25x3/4" 97,700

25x3/4" 63,800 25x3/4" 89,500 25x3/4" 82,500

32x1" 248,000 32x1" 255,000 32x1" 192,000

40x1 1/4" 274,700 32x1/2" 225,000

50x1 1/2" 350,000 40x1 1/4" 423,800

50x1 1/2" 449,500

63x2" 620,000 Ф20 288,000

75x2 1/2" 1,333,000 75x2 1/2" 1,419,000 Ф25 368,000

90x3 1,999,000 Ф32 479,000

Kích cỡ
Đơn giá

(vnđ/c)
Kích cỡ

Đơn giá

(vnđ/c)

Van

 tay xoay
Kích thước

Đơn giá 

(vnđ/cái)

Van tay gạt

2 đầu rắc co
Kích thước

Đơn giá 

(vnđ/cái)

20x1/2" 168,000 Ф20 183,800 32L 182,000

25x3/4" 189,800 Ф25 298,000 40L 268,000

Ф32 309,000 50L 438,000

50N 866,900

40x1 1/4" 492,000 63L         560,000 

50x1 1/2" 919,000 32x1" 299,000 Ф50 792,500

63x2" 1,890,000 40x1 1/4" 455,000 Ф63 1,033,900

50x1 1/2" 848,000 Ф75 1,813,000

63x2" 1,419,000 Ф90 3,807,000
Rắc co ren nóng 

lạnh
Kích thước

Đơn giá 

(vnđ/cái)

Kích cỡ
Đơn giá

(vnđ/c)
Ф110 5,288,000

Tê thu Côn thu

Măng sông

 ren trong
Măng sông ren ngoài

Rắc co ren ngoài Rắc co ren trong

Ghi chú:     

1. Giá đã bao gồm 10% VAT,chi phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội.                                                                                                                                                         

2. Hàng có thể trả lại nếu tình trạng còn mới.

3.Để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng quý khách hàng  lưu ý trên thân ống và phụ kiện hàng hóa chính hãng do Công ty chúng tôi nhập khẩu đều có lôgô của nhà sản xuất như sau:

PPR BLUE OCEAN - SẢN PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP BLUE OCEAN VƯƠNG QUỐC ANH

  

III. PHỤ KIỆN NỐI KIM LOẠI BLUE OCEAN (VNĐ/C)

II. PHỤ KIỆN NỐI NHỰA BLUE OCEAN (VNĐ/C)

20x1/2

SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ 

ISO: EN ISO 15874: 2004  GERMAN STANDARD: DIN 8077 - 8078

148,000

32x1" 305,000

25x3/4"

149,00020x1/2"

875,000
Van tay xoay đầu 

rắc co mở 100% 
Ф25 

Đơn giá 

(vnđ/cái)

20x1/2 78,000

32x1" 268,000

525,500199,000

Cút vuông 2 nhánh 

ren trong nối tường

Van cửa mở 100% Kích thước

Ф40

63x2" 525,000



               Điện thoại: 04.35544376- Hotline: 093.668.3366 - Fax: 04.35544377

         ISO 9001:2008

   Tự tin về chất lượng

 

(Áp dụng từ ngày 20/ 06 /2017  đến khi thay đổi bảng giá mới)

          BẢNG BÁO GIÁ HỆ THỐNG ỐNG NHỰA VÀ PHỤ KIỆN

BLUE OCEAN ANH QUỐC - NHẬP KHẨU

               CÔNG TY CỐ PHẦN VINACOM

VPGD: Số 29A, Đặng Thùy Trâm, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: trantuong72@gmail.com -Website:blueoceanvn.vn/ blueoceangroup.org

Kích cỡ
Đơn giá

(vnđ/c)
Kích cỡ

Đơn giá

(vnđ/c)

Van bi 1 tay gạt, 

Lạnh
Kích thước

Đơn giá 

(vnđ/cái)

Van bi 1 tay 

gạt,nóng
Kích thước

Đơn giá 

(vnđ/cái)

20x1/2" 55,000 20x1/2" 63,500 20 89,000 20 125,000

20x3/4" 78,000 20x3/4" 116,000 25 119,000 25 149,000

25x1/2" 59,800 25x1/2" 73,500 32 219,000 32 158,000

25x3/4" 82,000 25x3/4" 93,500 50 798,000

32x1" 233,000 32x1" 299,000

40x1 1/4" 448,000 40x1 1/4" 455,000

Kích cỡ
Đơn giá

(vnđ/c)
Kích cỡ

Đơn giá

(vnđ/c)
Van Inox tay dài Kích thước

Đơn giá 

(vnđ/cái)

Van tay

 bướm
Kích thước

Đơn giá 

(vnđ/cái)

Ф20 183,800 Ф20 91,000

Ф25 298,000 Ф25 99,000

Ф32 309,000 Ф32 126,800

Ф40 525,500

Ф50 792,500

Ф63 1,033,900

Ф75 1,813,000 Kích cỡ
Đơn giá

(vnđ/c)
Van tay xoay ngắn Kích cỡ

Đơn giá

(vnđ/c)

Máy hàn

(BO)
Kích thước

Đơn giá 

(vnđ/cái)

Ф90 3,807,000 20 819,000 Ф20 160,900 20-63/D 7,843,000

Ф110 5,288,000 25 896,000 Ф25 228,000

Ф32 259,000

75-110/D 9,678,000

Kích cỡ
Đơn giá

(vnđ/c)
Kích cỡ

Đơn giá

(vnđ/c)

Kéo cắt

(B.O)
Kích thước

Đơn giá 

(vnđ/cái)

20-63/D 1,500,000 20-40mm 287,000 20-40mm 397,000

16-40mm 450,000

20-75mm 3,281,000

75-110mm 3,235,000

110-160mm 3,589,000

Van tay xoay

50-160D

Tê ren ngoài

III. PHỤ KIỆN NỐI KIM LOẠI BLUE OCEAN (VNĐ/C)

50,000,000

Ф20208,000

Ф25

Van 1 chiều ngăn 

dòng trở lại

Ф20

Tê ren trong

Van tay xoay Inox 

mở 100%

Máy hàn thường Kéo cắt thường

PPR BLUE OCEAN - SẢN PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP BLUE OCEAN VƯƠNG QUỐC ANH

  

459,800

Ф25 490,600

Ghi chú:     

1. Giá đã bao gồm 10% VAT,chi phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội.                                                                                                                                                         

2. Hàng có thể trả lại nếu tình trạng còn mới.

3.Để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng quý khách hàng  lưu ý trên thân ống và phụ kiện hàng hóa chính hãng do Công ty chúng tôi nhập khẩu đều có lôgô của nhà sản xuất như sau:

345,900

SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ 

ISO: EN ISO 15874: 2004  GERMAN STANDARD: DIN 8077 - 8078


